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1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Kiến thức:

+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.

+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

+ Đạt trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 250 điểm, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.                                                

+ Trình bày được các nội dung cơ bản thuộc khối kiến thức cơ sở, kiến thức ngành như: Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Lập trình hướng đối tượng, Phần cứng máy tính, Mạng máy tính và quản trị mạng … 

+ Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

1.2. Kỹ năng:

+ Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì được hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.

+ Tham gia phát triển được các dự án phần mềm tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin. 

+ Có khả năng nắm bắt nhanh và áp dụng được các quy trình xây dựng phần mềm chuyên nghiệp theo đặc thù của đơn vị phát triển phần mềm.

+ Xây dựng, điều hành, phát triển website, các hệ thống phần mềm quản lý, các hệ thống e-learning cho các tổ chức, đơn vị.

+ Sử dụng thành thạo một số công cụ lập trình để xây dựng, phát triển các phần mềm quản lý phục vụ cho các tổ chức, đơn vị.

+ Xây dựng và khai thác được thông tin bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

+ Có khả năng lắp ráp, cài đặt máy tính và quản trị mạng căn bản.

1.3. Thái độ

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp; 

+ Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

1.4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong:

+ Các tổ chức, công ty có ứng dụng công nghệ thông tin . 

+ Các công ty phần mềm: tham gia phát triển phần mềm, website, gia công phần mềm,…;

+ Các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính;

+ Bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng…, các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.
2. Thời gian đào tạo: 3 năm
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 100 tín chỉ 
4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học
5. Quy trình đào tạo: Theo học chế tín chỉ
6. Điều kiện tốt nghiệp: 
7. Thang điểm: Thang điểm theo qui chế tín chỉ

8. Nội dung chương trình:
	STT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần: 
học trước(a), tiênquyết(b),

song hành(c)

	
	
	
	
	

	7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
	32
	

	7.1.1. Học phần bắt buộc
	30
	

	1
	3106111003
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1

Fundamental principles of Marxism and Leninsm 1
	2 (2,0,4)
	

	2
	3106111004
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2

Fundamental principles of Marxism and Leninsm 2
	3 (3,0,6)
	3106111003(a)

	3
	3106112006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh  Ideology 
	2 (2,0,4)
	3106111004(a)

	4
	3106112007
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Revolutionary lines of the Vietnam Communist party 
	3 (3,0,6)
	3106112006(a)

	5
	3106091011
	Toán cao cấp 1

Advanced Mathematics 1
	3 (3,0,6)
	

	6
	3106091031
	Toán ứng dụng

Applied Mathematics
	2 (2,0,4)
	3106091011(a)

	7
	3106091014
	Vật lí đại cương 1 

General Physics 1
	3 (3,0,6)
	

	8
	3106121016
	Anh văn 1

English 1
	3 (3,0,6)
	

	9
	3106121017
	Anh văn 2

English 2
	2 (2,0,4)
	310612016(a)

	10
	3106061101
	Nhập môn Tin học

Basic Informatics
	3(2,1,5)
	

	11
	3106063102
	Phương pháp nghiên cứu khoa học

Scientific Research Methodology
	2 (2,0,4)
	

	12
	3106111005
	Pháp luật đại cương
General Law
	2 (2,0,4)
	

	7.1.2. Học phần tự chọn KHXH và NV (chọn 1 trong 2 học phần)
	2
	

	13
	3106093025
	Kỹ năng giao tiếp

Communication Skills
	2 (2,0,4)
	

	14
	3106093024
	Môi trường và con người

Environment and Human
	2 (2,0,4)
	

	7.1.3. Giáo dục thể chất
	2
	

	15
	3106091130
	Giáo dục thể chất 1
Constitution Educations 1
	1
	

	16
	3106091131
	Giáo dục thể chất 2
Constitution Educations 2
	1
	

	7.1.4. Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	

	17
	3106132002
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
National Defence Educations 
	8
	3 tuần

	7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	68
	

	(Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành) 
	
	

	7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành
	14
	

	   Phần bắt buộc
	14
	

	18
	3106061103
	Toán rời rạc

Discrete Mathematics
	3 (3,0,6)
	

	19
	3106063104
	Lý thuyết đồ thị

Graph Theory
	2 (2,0,4)
	3106062138(a)

	20
	3106061105
	Kỹ thuật lập trình với C/C++

Programming Techniques in C/C++
	4 (2,2,6)
	3106061101(a)

	21
	3106061106
	Cơ sở dữ liệu 

Database
	2 (2,0,4)
	

	22
	3106061107
	Phần cứng máy tính
Computer Hardware
	3 (2,1,5)
	3106061101(a)

	7.2.2. Kiến thức chuyên ngành
	48
	

	 Phần bắt buộc
	41
	

	23
	3106062108
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

Data Structures and Algorithms
	4 (3,1,7)
	3106061105(a)

	24
	3106062109
	Lập trình quản lý

Management Programming
	4 (3,1,7)
	3106061101(a),

3106061106(a)

	25
	3106062110
	Lập trình Windows

Windows Programming
	4 (3,1,7)
	3106061105(a)

	26
	3106062111
	Thiết kế web

Web Design
	4 (3,1,7)
	3106061105(a)

	27
	3106062112
	Mạng máy tính và quản trị mạng

Computer Networks
	3(2,1,5)
	3106061107(a)

	28
	3106062113
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Database  Management  system
	4 (3,1,7)
	3106061101(a),

3106061106(a)

	29
	3106062114
	Phân tích và thiết kế hệ thống

System Analysis and Design
	3 (3,0,6)
	3106061106(a)

	30
	3106062115
	Lập trình hướng đối tượng

Object Oriented  Programming
	3 (2,1,5)
	3106061105(a)

	31
	3106063116
	XML
	2 (1,1,3)
	3106061106(a),

3106062111(a)

	32
	3106063117
	Lập trình cơ sở dữ liệu

Database Programming
	4 (2,2,6)
	3106062110(a),

3106062113(a),

3106062114(a),

3106062115(a)

	33
	3106063118
	Công nghệ phần mềm

Software Technology
	3 (3,0,6)
	3106063117(a)

	34
	3106063119
	Chuyên đề Java

Java Programming
	3 (2,1,5)
	3106061105(a)

	  Phần tự chọn nhóm 1 (chọn 1 trong 2 học phần)
	2
	

	34
	3106061120
	Photoshop
	2 (1,1,3)
	3106061101(a)

	35
	3106061121
	Thiết kế ảnh động với Flash
Design Animation Image In Flash
	2 (1,1,3)
	3106061101(a)

	  Phần tự chọn nhóm 2 (chọn 1 trong 2 học phần)
	5
	

	36
	3106063122
	Lập trình ASP

Asp  Programming
	5 (3,2,8)
	3106061106(a),

3106062111(a)

	37
	3106063123
	Lập trình PHP

Php  Programming
	5 (3,2,8)
	3106061106(a),

3106062111(a)

	7.2.3.   Kiến thức bổ trợ bắt buộc
	2
	

	38
	3106122036
	Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin
English for Specific
	2 (2,0,4)
	3106121017(a)

	7.2.4. Thực tập tốt nghiệp
	4
	

	39
	3106063124
	Thực tập tốt nghiệp

Graduration Practice
	4
	

	7.2.5 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung 
	5
	

	Khóa luận tốt nghiệp 

(Sinh viên có học lực khá, giỏi sẽ được nhận đề tài ở các bộ môn chuyên ngành để làm khóa luận tốt nghiệp)
	5
	

	40
	3106063125
	Khóa luận tốt nghiệp 

Graduration Thesis
	5
	

	Học bổ sung

(Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp phải  học các học phần bổ sung)
	5
	

	41
	3106063153
	Lập trình nhúng

Embedded Systems Programming
	3(2,1,5)
	3106062119(a)

	42
	3106063157
	Lập trình trên thiết bị di động

Mobile Device Programming
	2(1,1,3)
	3106062119(a)

	Tổng cộng toàn khóa
	100
	

	Tỷ lệ giờ thực hành/tổng số tiết, giờ
	720/1890
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
	TT
	Mã học Phần
	Tên môn học 
	Số tin chỉ
	Học phần:

học trước (a),  

tiên quyết (a), 

song hành (c)
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	Học kì 1
	19 
	
	300 tiết
	

	      Học phần bắt buộc
	19
	
	
	

	1
	3106111003
	NNLCB của CNMLN 1
	2(2,0,4)
	
	
	

	2
	3106091011
	Toán cao cấp 1
	3(3,0,6)
	
	
	

	3
	3106091014
	Vật lý đại cương 1
	3(3,0,6)
	
	
	

	4
	3106121016
	Anh văn 1
	3(3,0,6)
	
	
	

	5
	3106061101
	Nhập môn tin học
	3(2,1,5)
	
	
	Thực hành

	6
	3106061103
	Toán rời rạc
	3(3,0,6)
	
	
	Tự  luận

	7
	3106061106
	Cơ sở dữ liệu
	2(2,0,4)
	3106061101(a)
	
	Tự luận

	8
	3106091130
	Giáo dục thể chất 1
	1*
	
	
	

	Học kì 2
	18
	
	330 tiết
	

	      Học phần bắt buộc
	16
	
	
	

	1
	3106111004
	NNLCB của CNMLN 2
	3(3,0,6)
	3106111003(a)
	
	

	2
	3106091031
	Toán ứng dụng
	2(2,0,4)
	3106091011(a)
	
	Tự luận

	3
	3106121017
	Anh văn 2
	2(2,0,4)
	3106091011(a)
	
	

	4
	3106061105
	Kỹ thuật lập trình với C/C++
	4(2,2,6)
	3106061101(a)
	
	Tự luận

	6
	3106061107
	Phần cứng máy tính
	3(2,1,5)
	3106061101(a)
	
	Tự luận

	7
	3106111005
	Pháp luật đại cương
	2 (2,0,4)
	
	
	

	8
	3106091131
	Giáo dục thể chất 2
	1*
	
	
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	
	

	1
	3106061120
	Photoshop
	2 (1,1,3)
	3106061101(a)
	
	Thực hành

	2
	3106061121
	Thiết kế ảnh động với Flash
	2 (1,1,3)
	3106061101(a)
	
	Thực hành

	Học kì 3
	18
	
	315 tiết
	

	      Học phần bắt buộc
	18
	
	
	

	1
	3106112006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2(2,0,4)
	3106111004(a)
	
	

	2
	3106062108
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	4(3,1,7)
	3106061105(a)
	
	Tự  luận

	3
	3106062109
	Lập trình quản lý
	4(3,1,7)
	3106061101(a),

3106061106(a)
	
	Thực hành

	4
	3106062115
	Lập trình hướng đối tượng
	3(2,1,5)
	3106061105(a)
	
	Thực hành

	5
	3106062114
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	3(3,0,6)
	3106061106(a)
	
	Tiểu luận

	6
	3106122036
	Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin
	2(2,0,4)
	3106121017(a)
	
	

	Học kì 4
	18
	
	330 tiết
	

	Học phần bắt buộc
	18
	
	
	

	1
	3106112007
	ĐLCM của ĐCSVN
	3(3,0,6)
	3106112006(a)
	
	

	2
	3106062110
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	3106061105(a)
	
	Thực hành

	3
	3106062111
	Thiết kế Web
	4(3,1,7)
	3106061105(a)
	
	Thực hành

	4
	3106062112
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2,1,5)
	3106061107(a)
	
	Trắc nghiệm

	5
	3106062113
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4(3,1,7)
	3106061101(a),

3106061106(a)
	
	Thực hành

	6
	3106132002
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	
	3 tuần
	

	Học kì 5
	16
	
	315 tiết
	

	Học phần bắt buộc
	9
	
	
	

	1
	3106063104
	Lý thuyết đồ thị
	2(2,0,4)
	3106062138(a)
	
	Tự luận

	2
	3106063117
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	4(2,2,6)
	3106062110(a),

3106062113(a),

3106062114(a),

3106062115(a)
	
	Tiểu luận

	3
	3106063119
	Chuyên đề Java
	3 (2,1,5)
	3106061105(a)
	
	Thực hành

	Học phần tự chọn
	5
	
	
	

	1
	3106063122
	Lập trình ASP
	5 (3,2,8)
	3106061106(a),

3106062111(a)
	
	Tiểu luận

	2
	3106063123
	Lập trình PHP
	5 (3,2,8)
	3106061106(a),

3106062111(a)
	
	Tiểu luận

	Học phần tự chọn KHXH và NV
	2
	
	Chọn 1 trong 2 học phần
	

	1
	3106093025
	Kỹ năng giao tiếp
	2 (2,0,4)
	
	
	

	2
	3106093024
	Môi trường và con người
	2 (2,0,4)
	
	
	

	Học kì 6
	14
	
	120 tiết
	

	Học phần bắt buộc
	7
	
	7 tuần 
	

	1
	3106063102
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2(2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	2
	3106063116
	XML
	2(1,1,3)
	3106061106(a),

3106062111(a)
	
	Tự  luận

	3
	3106063118
	Công nghệ phần mềm
	3(3,0,6)
	3106063117(a)
	
	Tiểu luận

	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	8 tuần
	

	1
	3106063124
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	

	Khóa luận tốt nghiệp
(Sinh viên có học lực khá, giỏi sẽ được nhận đề tài ở các bộ môn chuyên ngành để làm khóa luận tốt nghiệp)
	
	
	5 tuần
	

	1
	3106063125
	Khóa luận tốt nghiệp 

Graduration Thesis
	5
	
	
	

	Học bổ sung

(Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp phải  học các học phần bổ sung)
	
	
	105 tiết

5 tuần
	

	1
	3106063157
	Lập trình trên thiết bị di động
	2(1,1,3)
	3106062119(a)
	Học phần học bổ sung
	Thực hành

	2
	3106063153
	Lập trình nhúng
	3(2,1,5)
	3106062119(a)
	Học phần học bổ sung
	Thực hành
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